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2171). 

19. Chu Mạnh Nhương, Nguyễn Thị Thơ, Nguyễn Hà Trang, Hoàng Trần Bạch 

Dương, Đỗ Thị Huyền Trang (20/10/2022), “Tổng hợp, bước đầu nghiên cứu cấu trúc 

và tính chất phát quang của nano BaMoO4 pha tạp ion Eu3+
  

bằng phương pháp thủy nhiệt”, Tạp chí KHCN ĐHTN, T.227, S.16, Tr. 100-106 (ISSN 

1859 -2171), DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6559. 

20. Chu Mạnh Nhương (23/5/2023), “Chế tạo, nghiên cứu cấu trúc GO và nano lai 

ZrO2/GO pha tạp ion Eu3+ bằng phương pháp thuỷ nhiệt”, Tạp chí KHCN ĐHTN, 

T.228, S.06, Tr. 127-134 (ISSN 1859 -2171), DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7771. 

21. Chu Mạnh Nhương (23/5/2023), “Xử lý xanh methylen bằng vật liệu nano lai 

ZrO2/GO pha tạp ion Eu3+”, Tạp chí KHCN ĐHTN, T.228, S.06, Tr. 135-143 (ISSN 

1859 -2171), DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7775. 

22. Chu Mạnh Nhương. Tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng tính chất vật liệu nano 

BaMoO4 đồng pha tạp Eu3+, Mn2+ bằng phương pháp thủy nhiệt. Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN: 1859-2171, Tập 228 (số 10); tr.221-229, 

2023, DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7795. 

https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6559
https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7771
https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7775
https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7795
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23. Chu Mạnh Nhương. Tính chất quang và phát quang của nano BaMoO4 đồng 

pha tạp Eu3+, Mn2+ chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt. Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN: 1859-2171, Tập 228 (số 10); tr.230-237, 2023, DOI: 

https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7796.  

24. Dương Thị Tú Anh, Chu Mạnh Nhương*, Mai Xuân Trường, Bùi Đức Nguyên, 

Nguyễn Thị Hiền Lan, Trần Thị Huế, Phạm Hồng Chuyên, Lê Thị Phương. Nghiên 

cứu cấu trúc, tính chất của hạt nano ZnO pha tạp Ce4+ chế tạo bằng thuỷ nhiệt hỗ trợ 

siêu âm. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học - Tập 30, số 2A/2024, trang 189-196. 

25. Chu Mạnh Nhương*, Dương Thị Tú Anh, Mai Xuân Trường, Đỗ Trà Hương, 

Phạm Văn Khang, Nguyễn Thanh Nga, Ngân Hoàng Mỹ Linh, Lê Tiến Hà. Tăng 

cường quang xúc tác phân huỷ rhodamin b bằng hạt nano ZnO pha tạp Ce4+ chế tạo 

bằng thủy nhiệt hỗ trợ siêu âm. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học - Tập 30, số 

2A/2024, trang 86-93 (ISSN 0868-3224). 

26. Chu Mạnh Nhương*, Mai Xuân Trường, Bùi Đức Nguyên, Dương Ngọc Toàn, 

Vũ Mai Linh, Dương Tùng Minh, Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Đặc trưng tính chất của vật 

liệu nano Zirconia biến tính Ce4+ bằng phương pháp thuỷ nhiệt hỗ trợ rung siêu âm. 

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học - Tập 30, số 2A/2024 (10-7-2024), trang 205-

210 (ISSN 0868-3224). 

27. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chu Mạnh Nhương*, Nguyễn Ngọc Ân, Nguyễn Minh Anh, 

Nguyễn Thị Hoài Thanh, Nguyễn Ngọc Mai. Đặc tính của vật liệu nanocomposite 

ZrO2@GO:Bi3+ tổng hợp bằng phương pháp thuỷ nhiệt hỗ trợ siêu âm. Tạp chí Khoa 

học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN: 1859-2171, Tập 229 (số 14); tr.314-

320, 26-11-2024, ISSN: 1859-2171, DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.11519. 

28. Chu Mạnh Nhương, Lê Thu Huyền*, Nguyễn Thị Ánh Tuyết (Published 05/01/2025). 

Nâng cao hiệu quả xử lý thuốc nhuộm của nanocomposites ZrO2@GO pha tạp Bi3+ 

bằng phương pháp thuỷ nhiệt hỗ trợ siêu âm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học 

Thái Nguyên, ISSN: 1859-2171, Tập 230 (số 02); tr.12-19, ISSN: 1859-2171, DOI: 

https://doi.org/10.34238/tnu-jst.11618. 

29. Trần Quốc Toàn, Nguyễn Đoan Trang, Trần Minh Phương, Chu Mạnh Nhương, 

Lê Thị Thanh Hoa (31/12/2024). Tổng hợp chất xúc tác quang Fe3O4/than sinh học có 

thể thu hồi bằng từ tính để loại bỏ xanh metylen trong môi trường nước. Tạp chí Phát 

triển Khoa học và Công nghệ – Natural Sciences 2024, 7(S1): Tr.136-146. DOI 

:10.32508/stdjns.v7iS1.1376. 

https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7796
https://doi.org/10.34238/tnu-jst.11519
https://doi.org/10.34238/tnu-jst.11618
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30. Chu Mạnh Nhương, Nguyễn Thanh Tùng*, Mai Xuân Trường, Trần Quốc Toàn 

(15/7/2025). Nanocomposite lớp mỏng Bi2WO6@graphen oxit: đặc trưng tính chất độc 

đáo của vật liệu. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học - Tập 31, số 2A/2025, trang 

61-68 (ISSN 0868-3224).   

31. Chu Manh Nhuong, Mai Xuan Truong, Nguyen Thi Hien Lan, Tran Quoc Toan, 

Luu Tuan Nghia* (Published 18/11/2025). Advanced nanocomposite 

Bi2WO6@graphene oxide special material: Optical properties and photocatalytic 

activity for degradation of phenol red. Journal of Military Science and Technology 

(Chemistry, Biology & Environment), Special Issue of IMBE, 16 Oct. 2025, 102-107. 

DOI: https://ojs.jmst.info/index.php/jmst/article/view/1927; ISSN 1859-1043. 

32. Chu Mạnh Nhương, Nguyễn Ngọc Ân (Published 24-02-2026). Tổng hợp hóa học 

xanh, nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của hạt nano ZnO:Ce4+ hoạt hoá dịch chiết lá 

non đu đủ đực. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN: 1859-

2171, Tập 231 (số 02/S); tr.3-10, ISSN: 1859-2171, DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-

jst.14257. 

 

 Bài báo đăng Hội nghị quốc tế:  

1. Le Ba Thuan, Nguyen Xuan Chien, Chu Manh Nhuong (2014), “Separation of 

zirconium from impurities in HNO3 by solvent extraction with TBP, D2EHPA, 

PC88A for detemination of them by ICP-MS”, Hội nghị Hóa học Quốc tế Việt Nam 

- Malaysia (VMICC), from 7th to 9th November 2014 in Hanoi, Vietnam.  

2. Manh-Nhuong Chu, Hien-Lan T. Nguyen, Xuan-Truong Mai (2018), 

“Determination of impurities in high purity ZrO2 by ICP-MS after separation by 

solvent extraction with 2-ethylhexyl phosphonic acid mono 2-ethylhexyl ester 

(PC88A) and adsorption of colorants by ZrO2 nanostructure”, Hội nghị Quốc tế 

“Multi-scale Modelling of Materials for Sustainable Development” (ACCMS-TM 

2018) to be held within the period from 7th to 9th September 2018 in Hanoi, 

Vietnam. 

 

 Bài báo đăng Hội nghị trong nước:  

1. Chu Mạnh Nhương, Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến (2014), “Nghiên cứu tách 

Zirconi khỏi các nguyên tố trong môi trường axit HCl có muối kali, amoni bằng 

phương pháp chiết dung môi với PC88A/n-hexan để xác định chúng bằng ICP-MS”, 

https://ojs.jmst.info/index.php/jmst/article/view/1927
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Kỷ yếu toàn văn Hội nghị các trường ĐHSP toàn quốc lần IV, ISBN 

9786045417102, Tr. 545-553. 

2. Chu Mạnh Nhương, Nguyễn Thanh Nga (2016), “Nghiên cứu chiết dung môi 

Zr(IV) trong môi trường HNO3 bằng tác nhân Cyanex 272”, Kỷ yếu toàn văn hội 

thảo KH SV và CB trẻ các trường ĐHSP toàn quốc năm 2016, trang 962 - 970. 

3. Chu Mạnh Nhương, Trần Quốc Toàn, Nguyễn Đạt Sơn (2018), “Nghiên cứu xác định 

tạp chất bằng ICP-MS sau khi tách nền Zr(IV) bằng chiết dung môi với PC88A-

toluen”, Kỷ yếu toàn văn Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc 

lần thứ VII, trang 56-62.  

4. Chu Mạnh Nhương, Dương Ngọc Toàn, Nguyễn Thị Minh Hồng, Nguyễn Trung 

Kiên (2018), “Nghiên cứu tách nền Zr(IV) bằng chiết dung môi với PC88A-PTL 

nhằm xác định tạp chất và tinh chế ZrO2 nanomet”, Kỷ yếu toàn văn HT khoa học 

Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII, trang 63-71. 

5. Phạm Văn Huấn, Nguyễn Đắc Thông, Bùi Thị Huệ, Chu Mạnh Nhương, Bùi Thị 

Hoàn, Nguyễn Việt Tùng, Cao Xuân Thắng, Phạm Hùng Vượng (2019), “Ảnh 

hưởng nồng độ Li+, Ca2+, Al3+ đến tính chất quang của hạt nano ZrO2”, Tuyển tập 

báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ XI (SPMS 

2019) - Quyển 2, Tr. 654-658, Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội, ISBN: 978-604-

98-7506-9. 

6. Chu Mạnh Nhương, Phạm Mai An, Phạm Văn Huấn, Nguyễn Thị Đào, Khinechay 

Phanyahan, Jhaleun Sanpoud (12/6/2022), “Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính 

chất phát quang của các hạt nano CaMoO4 pha tạp ion Eu3+ bằng phương pháp thủy 

nhiệt”, Kỷ yếu toàn văn Hội thảo CBT các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ IX, năm 

2022, trang 40-50, Nhà xuất bản ĐHTN, ISBN 978-604-350-082-0. 

IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì 

 Cấp Bộ: 

 Cấp Đại học Thái Nguyên: 03 đề tài  

1. “Nghiên cứu xác định một số tạp chất trong Zirconi tinh khiết sau khi tách nền 

bằng phương pháp chiết lỏng - lỏng”, Mã số: ĐH2011-04-12, Nghiệm thu ngày 

23 tháng 12 năm 2012 - Xếp loại Xuất sắc.  

2. “Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích xác định tạp chất trong một số vật liệu 

Zirconi độ sạch cao bằng phương pháp ICP-MS”, Mã số: ĐH2016-TN04-05, 

Nghiệm thu ngày 21 tháng 12 năm 2018 - Xếp loại Xuất sắc. 
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3. “Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của vật liệu CaMoO4 pha tạp Eu3+ ứng dụng 

chế tạo bột huỳnh quang cho chiếu sáng tiết kiệm năng lượng”, Mã số: ĐH2022-

TN04-01, Nghiệm thu ngày 19 tháng 01 năm 2024 - Xếp loại Xuất sắc. 

 Chứng nhận: 

1. Giấy chứng nhận “Giải Nhì Sáng tạo Trẻ” của tỉnh đoàn Thái Nguyên năm 2018. 

Các tác giả: Chu Mạnh Nhương, Mai Xuân Trường, Nguyễn Đạt Sơn. 

2. Giấy chứng nhận Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH và CN sử dụng ngân 

sách Nhà nước. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu xử lý một số kim loại nặng trong môi 

trường đất bằng vật liệu hấp phụ lưỡng cực –MgAl/LDH/Zeolit”, mã số nhiệm vụ 

105.08-2019.01”, Số ĐK: 2022-52-0852/NS-KQNC, ngày 15/8/2022 của Cục 

trưởng Cục Thông tin KH và CN Quốc gia. Các tác giả: Đặng Văn Minh, Nguyễn 

Đình Vinh, Văn Hữu Tập, Trần Thị Phả, Chu Mạnh Nhương, Dương Thị Minh 

Hòa. 

3. Giấy chứng nhận Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH và CN sử dụng ngân 

sách Nhà nước. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải của 

Vinacomin bằng sữa vôi hoạt tính”, mã số nhiệm vụ ĐTCB.11/20/VCNXH”, Số 

ĐK: 2023-60-0439/NS-KQNC, ngày 22/03/2023 của Cục trưởng Cục Thông tin 

KH và CN Quốc gia. Các tác giả: Hoàng Văn Đức, Hoàng Thị Tuyến, Hoàng 

Nhuận, Chu Mạnh Nhương, Trần Ngọc Hà, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Thành 

Chung, Ngô Văn Tuyến, Phạm Tuấn Anh, Vũ Thị Phước. 

V. Sách và Giáo trình 

1. Chu Mạnh Nhương (2019), Giáo trình Phân tích Định lượng, 222 trang, Học 

liệu E_learning ĐHTN - Trung tâm Học liệu & CNTT, ĐH Thái Nguyên. 

(http://lrc.tnu.edu.vn/dhsp/M3-Phantichdinhluong/Fulltext/BAI GIANG CHI TIET 

HOC PHAN.pdf). 

2. Hoàng Thị Chiên, Trần Quốc Toàn, Chu Mạnh Nhương, Nguyễn Quốc Dũng 

(2019), Lịch sử Hoá học (Sách tham khảo), ISBN 978-604-915-828-5, Mã số: 04-

104/ĐHTN-2019, 234 trang, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên. 

3. Chu Mạnh Nhương (2020), Giáo trình Bài tập phân tích Định lượng, ISBN 

978-604-915-907-7, Mã số: 01-54/ĐHTN-2020, 196 trang, Nhà xuất bản Đại học 

Thái Nguyên. Quyết định sử dụng giáo trình phục vụ đào tạo, số 630/QĐ-ĐHSP 

ngày 28/3/2023. 

4. Mai Xuân Trường, Chu Mạnh Nhương (2022), Giáo trình Xác suất thống kê Xử 

lý số liệu Thực nghiệm Hóa học, ISBN 978-604-350-034-9, Mã số: 03-220/ĐHTN-

2021, 200 trang, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên (Quý I năm 2022). Quyết định 

sử dụng giáo trình phục vụ đào tạo, số 3052/QĐ-ĐHSP ngày 14/11/2022. 

VI. Hướng dẫn sau đại học 

http://lrc.tnu.edu.vn/dhsp/M3-Phantichdinhluong/Fulltext/BAI%20GIANG%20CHI%20TIET%20HOC%20PHAN.pdf
http://lrc.tnu.edu.vn/dhsp/M3-Phantichdinhluong/Fulltext/BAI%20GIANG%20CHI%20TIET%20HOC%20PHAN.pdf
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TT Họ và tên học viên, Tên đề tài Trình 

độ 

Cơ sở  

đào tạo 

Năm 

hướng dẫn 

Năm  

bảo vệ 

1 

Nguyễn Thị Mai Phương, đề tài: 

Nghiên cứu xác định một số tạp 

chất trong vật liệu zirconi độ sạch 

cao sau khi tách nền bằng phương 

pháp chiết dung môi. 

Thạc 

sỹ 

Trường ĐHSP 

- ĐHTN 
2017 2018 

2 

Nguyễn Trung Kiên, đề tài:  Xác 

định tạp chất trong ZrCl4 bằng 

phương pháp ICP-MS, tinh chế 

ZrO2, chế tạo vật liệu Zr(HPO4)2 

nano và bước đầu thăm dò xử lí 

môi trường. 

Thạc 

sỹ 

Trường ĐHSP 

- ĐHTN 
2018 2019 

3 

Lý Thị Vân, đề tài: Tổng hợp, xác 

định đặc trưng cấu trúc và tính chất 

quang xúc tác của hạt nano 

composit ZrO2.CuO pha tạp Ce 

bằng phương pháp thủy nhiệt. 

Thạc 

sỹ 

Trường ĐHSP 

- ĐHTN 
2019 2020 

4 

Nguyễn Thị Minh Tâm, đề tài: 

Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng 

cấu trúc và hoạt tính quang xúc 

tác của vật liệu nano composit 

ZrO2.ZnO pha tạp Ce bằng 

phương pháp thủy nhiệt. 

Thạc 

sỹ 

Trường ĐHSP 

- ĐHTN 
2019 2020 

5 

Vũ Thị Thảo, đề tài: Nghiên cứu 

xác định hàm lượng một số kim 

loại trong đất trồng và cây thuốc ở 

huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn bằng 

phương pháp ICP-MS. 

Thạc 

sỹ 

Trường ĐHSP 

- ĐHTN 
2018 2020 

6 

Nguyễn Thị Đào, đề tài: Nghiên 

cứu chế tạo bột huỳnh quang 

CaMoO4 pha tạp Eu3+ định hướng 

ứng dụng trong đèn LED phát 

quang ánh sáng trắng. 

Thạc 

sỹ 

Trường ĐHSP 

- ĐHTN 
2021 2022 

7 

Nguyễn Thị Thơ, đề tài: Nghiên 

cứu tính chất vật liệu phát quang 

BaMoO4 pha tạp ion Eu3+ và Mn2.+ 

Thạc 

sỹ 

Trường ĐHSP 

- ĐHTN 
2022 2023 

8 

Nguyễn Hà Trang, đề tài: Nghiên 

cứu tính chất vật liệu phát quang 

BaMoO4 pha tạp ion đất hiếm Eu3+ 

Thạc 

sỹ 

Trường ĐHSP 

- ĐHTN 
2022 2023 
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và Dy3+
. 

9 

Jhaleun SANPOUD, đề tài: Chế 

tạo, nghiên cứu cấu trúc và tính 

chất quang của vật liệu nano 

CaMoO4 đồng pha tạp Eu3+ và Tb3+ 

Thạc 

sỹ 

Trường ĐHSP 

- ĐHTN 
2022 2023 

10 

Khinechay PHANYAHAN, đề tài: 

Chế tạo, nghiên cứu cấu trúc và 

tính chất quang của vật liệu nano 

CaMoO4 đồng pha tạp Eu3+ và Dy3+ 

Thạc 

sỹ 

Trường ĐHSP 

- ĐHTN 
2022 2023 

11 

Hoàng Trần Bạch Dương, đề tài: 

Biến tính vật liệu nanocomposite 

ZnO@ZrO2 bằng Ce4+ và nghiên 

cứu xử lý Rhodamine B trong môi 

trường nước  

Thạc 

sỹ 

Trường ĐHSP 

- ĐHTN 
2023 2024 

12 

Chu Thị Kim Quế, đề tài: Tổng 

hợp, nghiên cứu tính chất 

nanocomposite GO-Bi2WO6 và 

định hướng xử lý chất hữu cơ độc 

hại  

Thạc 

sỹ 

Trường ĐHSP 

- ĐHTN 
2024 2025 

 

VII. Khen thưởng 

1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT - QĐ Số 4494/QĐ-BGDĐT, ngày 

19/11/2019 - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học 2017-2018 và 2018-2019. 

2. Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên - QĐ Số 1258/QĐKT ngày 

04/11/2011 - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010-2011. 

3. Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên - QĐ Số 630/QĐKT ngày 15/6/2013 

- Giải khuyến khích Nghiên cứu Khoa học trẻ ĐHTN lần thứ nhất năm 2013. 

4. Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên - QĐ Số 1860-QĐKT ngày 

30/8/2018 - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018. 

5. Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐHSP Thái Nguyên - QĐ Số 4680/QĐ-ĐHSP, 

ngày 06/9/2019 - Thành tích công bố bài báo ISI, Scopus năm học 2018-2019. 

6. Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐHSP Thái Nguyên - QĐ Số 2592/QĐ-ĐHSP, 

ngày 27/7/2021 - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021. 

7. Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên - Số 2629-QĐ/ĐHTN ngày 

29/12/2022 - Có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khoa học Công nghệ năm 

2022. 

8. Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên - Số 221-QĐ/ĐHTN ngày 
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15/01/2024 - Có thành tích xuất sắc trong công tác Khoa học Công nghệ và Hợp tác 

quốc tế năm 2023. 

9. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT - QĐ Số 1683/QĐ-BGDĐT, ngày 

25/6/2025 – Đã đạt thành tích xuất sắc năm 2023 và năm 2024. 

10. Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐHSP Thái Nguyên - QĐ Số 3787/QĐ-ĐHSP, 

ngày 27/11/2025 - Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Bình dân học AI" 

năm 2025. 

11. Được công nhận Danh hiệu “Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2025“ 

của Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Thái Nguyên, theo QĐ số 60/QĐ-LHH, ngày 

18/12/2025. 

   Thái Nguyên, ngày 13 tháng 04 năm 2026 

 

 

PGS.TS. Chu Mạnh Nhương 

 

 


